
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 76 9008 U hạ vị 12cm

1 2 49 2002 TSĐGĐHNMTC + UXTC 12tuần

1 3 49 2002 UXTC 14 tuần

1 4 46 1001 UXTC 14 tuần

2 5 51 1011 U hạ vị 20cm

2 6 47 2002 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

2 7 28 0000 NXTC 12 tuần

3 8 47 ĐT UXTC 16 tuần

3 9 41 2002 UXTC 16 tuần

5 10 60 1001 UXTC 8 tuần + UBT (T)  6cm

5 11 35 2022 NXTC 16 tuần

18 12 49 3003 UXTC   25 cm

18 13 37 2002 NXTC 14 tuần

6 14 0

16 15 0

16 16 0

1 1 63 5005 SSD độ II-III

1 2 39 1001 NXTC 14tuần/VMC

1 3 46 5015 UXTC 14 tuần

1 4 46 7007 UXTC 14 tuần

2 5 51 4004 UBT(T) 15cm/VMC VRT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

N ĐIỆP1 + LINH.TT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + HIẾU.TT

VŨ HẢI + NG TÚ + TUẤN.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN (S,3)  + TRÚC ANH (S,3) +  HIẾU.TT

NG.TRANG (C,3)+ VĂN (C,3) + TRÚC.TT

MỸ Ý + B.MAI + BÙI PHƯỢNG

B.MAI + BÙI PHƯỢNG + VÂN 1.SB 

B.MAI + BÙI PHƯỢNG + VÂN 1.SB

Q.HIẾU + TR BÍCH 2 + THUẬN.SB

Q.HIẾU + TR BÍCH 2 + THUẬN.SB

VŨ HẢI + NG TÚ + TUẤN.TT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN  + LINH.TT  

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + VÂN 2.SB

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + VÂN 2.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 13/09/2010 đến ngày 19/09/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

LÊ THỊ KHOA

PHẠM HỒNG DIỆN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

ĐỖ THỊ NGỌC NGA

ĐINH THỊ THỰC

TRẦN THỊ MỸ CHI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

SOOC  LÁNG

VÕ THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH

THIA PHIA

TRẦN THỊ HẰNG

HỌ VÀ TÊN

ĐỖ THỊ HỒNG

NGUYỄN XUÂN HOA

NGUYỄN THỊ TÁM

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

ĐOÀN THỊ TUYẾT MAI

8681

8646

8606

8615

8701

SHC

8761

8566

8604

8587

8713

8413b

8649

8578

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8661

8598

8621

8639

PM

Ngày: 13/09/2010 

Ngày: 14/09/2010 

8579



2 6 35 0000 NXTC 8 cm

2 7 28 ĐT UBT(P) 12cm

3 8 46 6025 UXTC 14 tuần

3 9 46 2002 UXTC 14 tuần

5 10 57 3023 UBT(T) to

5 11 41 2002 UXTC 14 tuần

18 12 43 2002 UXTC 16 tuần

18 13 34 1001 NXTC  8cm

6 14 31 1001 Sang thương 2 vú 

6 15 38 1021 Sang thương vú (T)

6 16 29 ĐT Sang thương vú (T)

16 17 0

16 18 0

1 1 60 3023 SSD độ II-III

1 2 45 2012 UXTC 12 tuần + LNMTC 2BT

1 3 47 4004 UXTC 14tuần

1 4 46 ĐT UXTC 14 tuần

2 5 48 2012 UXTC 14 tuần/Bướu giáp

2 6 21 ĐT UBT 2bên  13cm

2 7 31 2002 UXTC 12 tuần

3 8 44 2022 UXTC 14 tuần

3 9 32 1001 NXTC 12tuần + UBT (P)  5cm

5 10 48 3013 UXTC  9cm

5 11 33 1001 NXTC 14 tuần

5 12 35 0000 NXTC 14 tuần

18 13 51 1021 UXTC 14 tuần KLOAN2 + ÁI KHANH + TRÚC.TT

T.HÒA + NHU + LINH.TT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + PHONG.TT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + PHONG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DŨ + ĐEM + CƯỜNG.TT

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

T.HÒA + NHU + LINH.TT

T.HÒA + NHU + LINH.TT

A DANH.PNT + H.TRUNG + QUỚI.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2 (S,3) + HẠNH3 (S,3) + TRÂN.TT

P.CHI  (C,3) + N.TRÂN (C,3) + PHƯƠNG.TT 

D.MINH + PHẠM HẢI+ HIẾU.TT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + TY.SB

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + TY.SB

B.HẢI + V HỘI + TUYỀN.SB

B.HẢI + V HỘI + TUYỀN.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + QUỚI.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + HIẾU.TT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NXTC + UBT , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

LỮ HỒNG HÀ

LÝ THỊ KIM KHA

DƯƠNG THỊ LỢI

TRẦN THỊ THÚY HUYÊN

TRƯƠNG THANH THỦY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH

TRẦN DIM LỀNH

NGUYỄN NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ TƯƠI

LÊ THỊ PHIÊN

VÕ THỊ BÉ NHẠN

HOÀNG THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ ANH KIÊN

TRẦN THỊ CHÍN

LƯU THỊ LINH VÂN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ RA

ĐÀM THỊ NGA

 NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN THỊ THỦY

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC RẠNG

PHẠM THỊ LOAN

LÊ THỊ DIỄM

QUÁCH THỊ HỒNG THOA

8651

8674

8670

8655

8662

8660

8672

8712

8767

8645

8732

8734

8678

8664

981

965

982

8667

8617

8623

8731

8629

8657

8616

Thứ: TƯ 
Ngày: 15/09/2010 



18 14 17 ĐT UBT(P) 12cm

16 15 0

16 16 0

1 1 71 120010 SSD độ III/Tiểu đường

1 2 23 1001 UBT 2bên  10cm/Lao phổi đã ĐT

2 3 47 3023 CIN 3

2 4 46 1001 UXTC 14 tuần

3 5 63 5014 SSD độ III

3 6 41 1001 UBT  22cm

5 7 50 2022 UXTC 14tuần/VMC TNTC

5 8 45 3023 UXTC 14 tuần

18 9 44 2022 UXTC 16 tuần

18 10 51 2052 UXTC 14 tuần

6 11 49 4024 Sang thương vú (T)

6 12 49 3023 Sang thương vú (T)

6 13 34 2002 Sang thương vú (T)

16 14 0

16 17 0

1 1 54 4004 SSD độ III

1 2 47 8008 CIN 3

2 3 30 0000 NXTC 16 tuần/Bướu giáp

2 4 79 5015 UXTC 14 tuần

3 5 49 3003 UBT(P) 14cm

3 6 52 2012 UXTC 16 tuần/VMC

3 7 37 ĐT NXTC 14 tuần

B.HẢI + TÚ NGÂN + TRANG.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + TRANG.SB

BS KHOA KB + K.LIÊN (C,3) + THƯƠNG.TT

THU THỦY + H.TUẤN + TRINH

THU THỦY + H.TUẤN + ANH.SB

XUÂN CẨM + H.THẮM + PHƯƠNG 2.SB

TÔ NGUYỆT+ THỦY.SB + PHƯƠNG 2.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + TRANG.SB

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA KB + A.THƯ4 (S,3) + TUẤN.TT

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + HIẾU.TT

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + HIẾU.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒ HOA + PHƯƠNG.TT + TUẤT.SB

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG+ LINH.TT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG+ LINH.TT

KLOAN2 + ÁI KHANH + TRÚC.TT

V.THÀNH (S,3) + ĐOAN (S,3) + ANH.TT

THU NGUYỆT(C,3) + NG LONG (C,3) + ANH.TT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + Đ.TRỌNG

DIỄM TUYẾT + Đ.TRỌNG + TUYẾN.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u, KTSD

NGÔ THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ LỆ

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ BIA

TRẦN THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ DUYÊN

VŨ THỊ ÁNH

VÕ THỊ HOA

TRẦN THỊ THOA

PHẠM THỊ MINH

BN SẢN A

TRẦN THỊ PHÚ

TRẦN THỊ MINH NỮ

HUỲNH THỊ NGỌC TUYẾT

HỒ THỊ HOÀI

NGUYỄN THỊ ĐÀO

HỒ THỊ LIỄU

LÂM THỊ BÍCH HỒNG

BN SẢN A

VÕ THỊ THẢO

HUỲNH THỊ THU GIAN

LÂM THỊ MAI

8786

6127

8685

8721

8347

8743

8533

8753

8738

983

741

1000

8710

8728

8705

8783

8680

8740

8673

8724

8749

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 16/09/2010 

Ngày: 17/09/2010 



5 8 44 2022 UXTC 14 tuần

5 9 44 4004 UXTC 14 tuần

5 10 44 ĐT UXTC 14 tuần

5 11 38 1011 NXTC 14 tuần

18 12 44 4004 UXTC 16 tuần

18 13 42 1001 UXTC 12 tuần

16 14 0

16 14 0

HỒNG CẨM + VY.NT + PHƯƠNG.TT

HỒNG CẨM + VY.NT + PHƯƠNG.TT

KIM CHI (S,3) + HIỀN.CĐT(S,3)  + CHÍ 
CƯỜNG TT
TR.THẢO (C,3) + K.XUYẾN (C,3)  + PHONG.TT

Q.TUẤN + MAI THẢO + LINH.TT

Q.TUẤN + MAI THẢO + LINH.TT

TR.HẠNH + TRÍ 2 + TRÂN.TT

TR.HẠNH + TRÍ 2 + TRÂN.TT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 9 tháng 9 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ CHÚC

BN SẢN A

CHẾ THỊ THU

VŨ THỊ HỒI

QUÁCH THỊ THÚY NGA

HÀ THỊ CÚC

TRẦN THỊ THU8700

8723

8725

8747

8760

8670


